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BÁO CÁO 
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Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

   

Thực hiện Công văn số 573/HĐPH-PBGDPL ngày 31/01/2024 của Hội đồng 
Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về hướng dẫn thực hiện công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 
luật năm 2024, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết 
định số 14/2019/TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, 
khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra, khảo sát 
1.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 
13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 
luật, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh1; đồng thời, ban hành 02 văn bản2 chỉ đạo, 
hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện 
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. 

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng ban 
hành 03 Công văn3 hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

100% UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân 
dân4 đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg. 

 
1 Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 01/8/2019. 
2 Công văn số 4586/UBND-NC ngày 07/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; Công 
văn số 3000/UBND-NC ngày 12/5/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. 
3 Công văn số 554/STP-PBGDPL ngày 20/7/2020 về việc đôn đốc, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 
pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; Công văn số 586/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 31/5/2023 về việc 
hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Công văn số 
573/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 24/4/2024 về tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 
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1.2. Tổ chức kiểm tra, khảo sát  
Hàng năm, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã xây dựng Kế hoạch5 và 

thực hiện kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, có nội dung kiểm 
tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Từ năm 2019, Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã tiến hành kiểm tra nội dung này tại 27 cơ quan, 
đơn vị6 và 24 địa phương (12 UBND cấp huyện7, 12 UBND cấp xã8), việc kiểm tra 
được tiến hành thực tế tại địa điểm đặt tủ sách, về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo 
của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ được phân công phụ trách 
quản lý tủ sách, việc quản lý, sử dụng tủ sách và kinh phí đảm bảo cho hoạt động 
quản lý, sử dụng tủ sách.  

Ở cấp huyện, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố 
cũng xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, quản lý, khai thác 
Tủ sách pháp luật cùng với việc kiểm tra công tác PBGDPL9 hoặc kiểm tra công 
tác Tư pháp - Hộ tịch, kiểm tra quy trình hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật10, đảm bảo đúng trách nhiệm, thẩm quyền và yêu cầu của Chủ tịch UBND 
tỉnh.  

2. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc 
biệt khó khăn và Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ 
trang nhân dân  

2.1. Xây dựng Tủ sách pháp luật  
Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Công văn số 1700/BTP-

PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp11; trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, 
truyền thông rộng rãi nội dung Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg cho cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tổ 
chức rà soát, sắp xếp, lưu giữ, quản lý Tủ sách pháp luật hiện có tại cơ quan, đơn 
vị, địa phương theo quy định.  

Hiện nay, Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, các cơ quan, đơn 
vị của lực lượng vũ trang nhân dân đã và đang được củng cố, kiện toàn, hoàn thiện 

 
4 Công anh tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
5 Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 03/4/2019; Kế hoạch số 76/KH-HĐPH ngày 15/4/2020;  Kế hoạch số 51/KH-UBND 
ngày 08/4/2021; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 24/5/2022; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 07/7/2023; Kế 
hoạch số 77/KH-HĐPH ngày 22/5/2024. 
6 Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Cựu Chiến binh, 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh,… 
7 Phù Cát, Tây Sơn, Quy Nhơn, Vĩnh Thạnh, An Nhơn, Hoài Ân, Vân Canh, Tuy Phước, … 
8 Cát Khánh (huyện Phù Cát), Tây Bình (huyện Tây Sơn), Nhơn Lý (Tp. Quy Nhơn), UBND xã Vĩnh Thịnh (huyện 
Vĩnh Thạnh), Phước Quang (huyện Tuy Phước), Mỹ hiệp (huyện Phù Mỹ), Hoài Châu Bắc (TX. Hoài Nhơn), … 
9 Tuy Phước; Tây Sơn; An Nhơn,… 
10 Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão… 
11 Về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, 
khai thác Tủ sách pháp luật. 
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về cơ chế tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg.  

Toàn tỉnh có 23 xã thuộc xã đặc biệt khó khăn12 theo quy định tại khoản 1 
Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg tại 04 huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh 
Thạnh và Hoài Ân xây dựng Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-
TTg. Trong đó, có 21 xã đặc biệt khó khăn13, 10 xã thuộc huyện nghèo14, 08 xã vừa 
là xã đặc biệt khó khăn vừa là xã thuộc huyện nghèo15. Mỗi xã đều xây dựng 01 Tủ 
sách pháp luật đặt tại Phòng tiếp công dân của UBND xã hoặc đặt tại Trung tâm 
học tập cộng đồng, với số lượng 80 - 100 cuốn sách/tủ, chủ yếu là văn bản luật, 
sách hướng dẫn nghiệp vụ, hỏi - đáp pháp luật và các bản tin, tạp chí, tờ gấp pháp 
luật... đáp ứng việc tra cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và 
Nhân dân khi có nhu cầu. 

Tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang có tổng số 240 tủ sách với 
hơn 4.800 cuốn (trong đó, lực lượng Công an có 200 tủ với hơn 400 cuốn; Biên 
phòng có 19 tủ với 1.446 cuốn; Quân sự có 21 tủ với hơn 3.000 cuốn). Tủ sách 
pháp luật luôn đảm bảo các loại sách, báo, tài liệu pháp lý như: Các văn kiện, chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng; văn bản quy phạm pháp luật, chính trị, khoa học, điều tra 
hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, quân sự, quốc phòng; văn bản về điều lệnh, điều 
lệ, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu; sách, tài 
liệu pháp lý phục vụ cho công tác giáo dục chính trị, pháp luật, bản tin pháp luật… 
Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị này là Phòng Hồ Chí Minh 
hoặc hội trường, phòng tham mưu, phòng họp,… tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ 
trong toàn lực lượng nghiên cứu, tìm hiểu.  

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng quan tâm, thực hiện rà 
soát, phân loại sách, tài liệu bảo đảm khoa học; chọn lọc sách, tài liệu pháp luật có 
chất lượng, giá trị để bổ sung, trang bị cho Tủ sách pháp luật phù hợp điều kiện 
của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2.2. Quản lý Tủ sách pháp luật 
Tổ chức và hoạt động của Tủ sách pháp luật được thực hiện theo đúng quy 

định. Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn được giao cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm phụ trách theo dõi, quản lý, khai thác, tham mưu 
UBND cấp xã rà soát các sách, tài liệu có nội dung quy định pháp luật hết hiệu lực 
và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật. 

 
12 An Trung, An Dũng,  An Hưng, An Vinh, An Toàn, An Nghĩa, An Quang, An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão 
(huyện An Lão); Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa, Canh Liên và thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh); Vĩnh Sơn, 
Vĩnh Kim, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thạnh); Ân Sơn, Đak Mang, Bok Tới (huyện Hoài Ân). 
13 An Trung, An Dũng,  An Hưng, An Vinh, An Toàn, An Nghĩa, An Quang và thị trấn An Lão (huyện An Lão); 
Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa, Canh Liên và thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh); Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh 
Hiệp, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thạnh); Ân Sơn, Đak Mang, Bok Tới (huyện Hoài Ân). 
14 An Trung, An Dũng,  An Hưng, An Vinh, An Toàn, An Nghĩa, An Quang, An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão 
(huyện An Lão). 
15 An Trung, An Dũng,  An Hưng, An Vinh, An Toàn, An Nghĩa, An Quang và thị trấn An Lão (huyện An Lão). 
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 Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang được giao cho 
cán bộ Thư viện/Nhà Văn hóa kiêm nhiệm phụ trách; định kỳ hàng năm thực hiện 
kiểm kê; lập báo cáo 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu về tình hình xây dựng, 
quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Các đầu sách pháp luật được bảo quản chặt 
chẽ theo quy định của pháp luật về tài sản công; có lập sổ, danh mục các loại sách 
hiện có, mở sổ theo dõi cho mượn, trả,… 

2.3. Khai thác Tủ sách pháp luật 
Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã đều mở cửa hàng 

ngày theo giờ làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ người đọc bằng 
hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn. Hàng năm, tủ sách được cập nhật, bổ sung 
các loại sách luật mới ban hành, các loại sổ tay hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, 
hỏi - đáp pháp luật, Bản tin tư pháp… Đối tượng thường xuyên khai thác Tủ sách 
pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang16 và 
những cán bộ, công chức, viên chức đã về hưu; tỷ lệ người dân tham gia khai thác 
Tủ sách pháp luật còn hạn chế. 

Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng, Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, 
đơn vị trong lực lượng vũ trang đã thực hiện luân chuyển sách, báo pháp luật; vận 
động tổ chức, cá nhân ủng hộ sách, báo pháp luật để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và 
Nhân dân khu vực biên giới biển nghiên cứu, tìm hiểu, học tập. Qua mỗi đợt luân 
chuyển hoặc bổ sung sách mới, đã làm tăng thêm sự đa dạng, phong phú cho các tủ 
sách, tạo không khí sôi nổi giúp cán bộ, chiến sỹ phấn khởi, tự giác tìm hiểu, học 
tập, nâng cao kiến thức pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua việc tổ chức tham gia 
hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam hàng năm, đã lan tỏa niềm đam 
mê đọc sách trong mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, giúp cho cán bộ, 
chiến sỹ nắm chắc nội dung cũng như hiểu biết sâu hơn về pháp luật. Từ đó, nhận 
thức của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên, có ý thức trách nhiệm cao trong chấp 
hành pháp luật và kỷ luật của đơn vị. 

2.4. Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật đã được xây dựng theo Quyết định số 
06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, 
quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật  

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của 
UBND tỉnh, Sở Tư pháp, các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, đánh giá hiệu 
quả, nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, người 
dân trên địa bàn và chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật ở xã, 
phường, thị trấn. Theo đó, 100% Tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn 
không phải là xã đặc biệt khó khăn17 trên địa bàn tỉnh đã được sáp nhập thành một 

 
16 Trung bình hàng năm, Tủ sách pháp luật trong mỗi lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng có trên 1.500 lượt 
cán bộ, chiến sỹ tìm hiểu, khai thác.  
17 136 Tủ sách pháp luật cấp xã không phải phải là xã đặc biệt khó khăn thuộc 10/11 huyện, thị xã, thành phố đã 
thực hiện sáp nhập. 
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bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Bưu điện văn hóa và Trung tâm học tập cộng 
đồng. Trong đó, huyện Hoài Ân: 12 tủ; huyện Phù Cát: 18 tủ; huyện Phù Mỹ: 19 
tủ; thành phố Quy Nhơn: 21 tủ; huyện Tây Sơn: 15 tủ; thị xã An Nhơn: 15 tủ; thị 
xã Hoài Nhơn: 17 tủ; huyện Tuy Phước: 13 tủ; huyện Vân Canh: 02 tủ; huyện 
Vĩnh Thạnh: 04 tủ. 

3. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó 
khăn và Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân  

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương hiện đang tiếp tục xây 
dựng Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, thời gian qua, chưa 
có cơ quan, đơn vị, địa phương nào đảm bảo bố trí đủ kinh phí tối thiểu 
3.000.000đ/Tủ sách pháp luật/năm theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg. Cụ thể: 

Tại các xã đặc biệt khó khăn, do kinh phí còn hạn chế nên UBND cấp xã 
chưa bố trí kinh phí riêng cho công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật. Hầu 
hết, các địa phương đều vận dụng nguồn kinh phí thường xuyên để mua thêm một 
số sách, báo, ấn phẩm hoặc tiếp nhận, bổ sung cho tủ sách các loại sách, tài liệu, 
bản tin do các ngành cấp trên biên soạn, cấp phát miễn phí. Hiện nay, cũng chưa có 
địa phương nào huy động được kinh phí từ nguồn xã hội hóa để xây dựng, quản lý, 
khai thác Tủ sách pháp luật. 

Đối với Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân 
dân, các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí do cấp trên cấp và vận dụng kinh 
phí, quỹ vốn của đơn vị để xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật18.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, thuận lợi 
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm, chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, nhất là 
trong lực lượng vũ trang. Các cơ quan, đơn vị này đã xây dựng Tủ sách pháp luật 
có chất lượng, thiết thực, phát huy được hiệu quả tích cực và thường xuyên quan 
tâm đầu tư, bổ sung tài liệu, sách, báo; tổ chức tốt các hoạt động cho cán bộ, chiến 
sỹ đọc và tìm hiểu, học tập pháp luật.    

- Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lưu 
giữ, quản lý sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn 
vị theo quy định về quản lý tài sản công. Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ 
phận sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện Văn hóa và Trung tâm học tập 
cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn đã thực hiện đạt tỷ lệ 100%. 

- Việc xây dựng Tủ sách pháp luật đã góp phần đa dạng hóa thiết chế văn 
hóa - thông tin tại cơ sở, cơ quan, đơn vị; Tủ sách pháp luật được bố trí ở những 
nơi thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, phục vụ công tác 

 
18 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
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PBGDPL, cung cấp thông tin liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người dân; 
nâng cao dân trí, hiểu biết pháp luật và đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin, tìm 
hiểu pháp luật của Nhân dân.  

2. Tồn tại, hạn chế  

- Một số lãnh đạo địa phương chưa quan tâm đến việc xây dựng, quản lý, 
khai thác Tủ sách pháp luật nên việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/ 
QĐ-TTg có lúc chưa kịp thời hoặc triển khai lồng ghép trong các nội dung khác. 

- Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn và các cơ quan, đơn vị của 
lực lượng vũ trang nhân dân chưa cân đối, đảm bảo kinh phí tối thiểu 
3.000.000đ/Tủ sách pháp luật/năm theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg.  

- Một số Tủ sách pháp luật được đặt ở trụ sở UBND cấp xã và mở cửa trong 
giờ hành chính nên người dân còn e ngại khi tiếp cận, mượn đọc; người phụ trách 
quản lý Tủ sách pháp luật chủ yếu là cán bộ, công chức kiêm nhiệm nên việc theo 
dõi, cho mượn sách phục vụ nhu cầu người dân cũng có phần hạn chế.  

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật nhiều, thường xuyên sửa đổi, bổ 
sung nên việc rà soát, cập nhật, bổ sung những sách, tài liệu pháp luật mới chưa 
được thực hiện kịp thời, thường xuyên; số lượng sách được bổ sung hàng năm ít; 
đầu sách chưa đa dạng, phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu người đọc. 

- Tại các địa phương, đa số người dân tra cứu, khai thác thông tin qua mạng 
Internet hoặc các kênh thông tin khác nên số lượng người đọc, tìm hiểu tại các Tủ 
sách pháp luật ngày càng giảm, chủ yếu là cán bộ, công chức, tuyên truyền viên 
pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến, truyền thông rộng rãi nội dung Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Tủ sách pháp luật cho cán bộ, 
công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp; phát huy 
vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 
sách pháp luật, để Tủ sách pháp luật trở thành một kênh tuyên truyền, PBGDPL, 
đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có Tủ sách pháp luật 
đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 
đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo kinh phí tối 
thiểu 3.000.000đ/Tủ sách pháp luật/năm theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg; tổ chức rà soát, đảm bảo chất lượng các loại sách, tài liệu pháp 
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luật; lựa chọn, bổ sung kịp thời các đầu sách pháp luật mới, có liên quan thiết thực 
đến cuộc sống của người dân. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sau khi 
được Bộ Tư pháp triển khai áp dụng.  

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả công tác xây 
dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị 
khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác này. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Bộ Tư pháp sớm đưa vào vận hành, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc 
gia nhằm tạo điều kiện cho người dân tra cứu thông tin pháp luật và các loại thông 
tin thuộc các lĩnh vực khác nhau, tạo thói quen đọc sách và tính chủ động trong 
việc tiếp cận pháp luật của người dân. 

Trên đây là kết quả tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/TTg 
ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 
sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ 
Tư pháp./. 

 
Nơi nhận:                                                                                             
- Bộ Tư pháp (Cục PBGDPL);                                           
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- TV Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- CVP, PVP TD;                   
- Lưu: VT, K11.                                                  
                                                          

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
 



PHỤ LỤC  
Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác 
 Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 
 
1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quyết định số 14/2019/QĐ-TTg trên 
địa bàn tỉnh 
 

STT TỈNH BÌNH 
ĐỊNH 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO 

1 UBND tỉnh 

1. Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 ban 
hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 
ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, 
quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh 

2. Công văn số 4586/UBND-NC ngày 07/8/2019 về việc 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 
ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, 
quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

3. Công văn số 3000/UBND-NC ngày 12/5/2020 về việc 
tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-
TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

2 Sở Tư pháp 

1. Công văn số 554/STP-PBGDPL ngày 20/7/2020 về 
việc đôn đốc, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 
sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

2. Công văn số 586/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 
31/5/2023 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số 
nội dung về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 
luật 

3. Công văn số 573/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 
24/4/2024 về tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai 
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 
sách pháp luật 

 
 
 
 
 

Số: 109/BC-UBND
Thời gian ký: 27/06/2024 21:10:41 +07:00



2. Danh sách xã theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-
TTg trên địa bàn tỉnh  
 

STT Tên xã Phân loại xã Ghi 
chú Xã đặc 

biệt 

khó 

khăn 

(1) 

Xã 

biên 

giới 

(2) 

Xã an 

toàn 

khu 

(3) 

Xã đặc biệt 

khó khăn 
vùng bãi 

ngang ven 

biển và hải 

đảo (4) 

Xã 

thuộc 

các 

huyện 

nghèo 

(5) 

Huyện An Lão 

1 Thị trấn An Lão x    x  

2 Xã An Trung x    x  

3 Xã An Dũng x    x  

4 Xã An Hưng x    x  

5 Xã An Vinh x    x  

6 Xã An Toàn x    x  

7 Xã An Nghĩa x    x  

8 Xã An Quang x    x  

9 Xã An Hòa     x  

10 Xã An Tân     x  

Huyện Vân Canh 

11 Xã Canh Hiệp x      

12 TT Vân Canh x      

13 Xã Canh Thuận x      

14 Xã Canh Hòa x      

15 Xã Canh Liên x      

Huyện Vĩnh Thạnh 

16 Xã Vĩnh Sơn x      

17 Xã Vĩnh Kim x      

18 Xã Vĩnh Hiệp x      

19 Xã Vĩnh Thuận x      

20 Xã Vĩnh Hòa x      



Huyện Hoài Ân 

21 Xã Ân Sơn x      

22 Xã Đak Mang x      

23 Xã Bok Tới x      

Tổng cộng:  23 xã 21 xã 0 0 0 10 xã  

 
3. Số lượng Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh 
 

Stt Tên huyện Phân loại Tủ 
sách 
pháp 
luật tại 
các cơ 
quan, 
đơn vị 

Số xã, 
phường, 
thị trấn 

Số Tủ sách 
pháp luật 
được xây 
dựng theo 
Quyết định 
số 
06/2010/QĐ
-TTg  đã 
sáp nhập  

Số Tủ sách 
pháp luật 
được xây 
dựng theo 
Quyết định 
số 
06/2010/QĐ
-TTg  tiếp 
tục duy trì 

  Tủ 
sách 
pháp 
luật 
tại 
các 
xã 
đặc 
biệt 
khó 
khăn 

Tủ 
sách 
pháp 
luật 
tại 
cơ 
quan 
công 
an 
 

Tủ 
sách 
pháp 
luật 
tại 
cơ 
quan 
quân 
đội 

1 Huyện An Lão 10 200 40 Đã 
thực 
hiện 
lưu 
giữ, 
quản lý 
theo 
quy 
định về 
quản lý 
tài sản 
công 

10 0 0 

2 Huyện Hoài 
Ân 

3 15 12 0 

3 Huyện Phù Cát 0 18 18 0 

4 Huyện Phù Mỹ 0 19 19 0 

5 Thành phố 
Quy Nhơn 

0 21 21 0 

6 Huyện Tây 
Sơn 

0 15 15 0 

7 Thị xã An 
Nhơn 

0 15 15 0 

8 Thị xã Hoài 
Nhơn 

0 17 17 0 

9 Huyện Tuy 
Phước 

0 13 13 0 

10 Huyện Vân 
Canh 

5 7 2 0 

11 Huyện Vĩnh 
Thạnh 

5 9 4 0 

Tổng cộng 23 200 40 159 136 0 



 


